
- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm  học 2020 -2021 của trường MN Chim Én

I.Tập thể:

TT Tên 

1 Nhà trường

2 Chi bộ

3 Công đoàn

4 Đoàn thanh niên

Khối - tổ Xuất sắc Tốt Khá Đạt

5 Khối MG lớn x

6 Khối MG nhỡ x

7 Khối MG bé - nhà trẻ x

8 Tổ văn phòng  x

9 Tổ nuôi x

II.Cá nhân

Cấp 

trường

Cấp 

quận

1 Vũ Thị Phương Hiệu trưởng x x

2 Phạm Tuyết Phượng P. hiệu trưởng x

3  Lữ Thu Hiền P. hiệu trưởng x x

4 Lê Thị Thùy Trang Giáo viên x

5 Mạch Thị Hà Giáo viên x

6 Trần Thị Hồng Hạnh Giáo viên x

7 Nguyễn Thị Quỳnh Ly Giáo viên x

8 Nguyễn Hoài Anh Giáo viên x

9 Trần Thị Hà Giang Giáo viên x

10 Đỗ Thị Hải Hà Giáo viên x

11 Phạm Thị Hà Giáo viên x

12 Kiều Khánh Linh Giáo viên x x x x

Chi đoàn cơ sở xuất sắc

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ LĐTT CSTĐ

GV,NV giỏi

Chữ kí

Khen cao 

(cấp TP, 

Bộ...)

Chữ ký

Tập thể lao động tiên tiến

Trường tiên tiến TDTT cấp 

quận

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

     UBND  QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2021 – 2022

- Căn cứ kế hoạch  phát động phong trào thi đua trong CBGVNV của CĐ trường MN Chim Én

 -Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường MN Chim Én đăng kí danh hiệu thi đua cụ thể 

như sau:

Danh hiệu đăng kí Chữ kí



13 Trần Thị Hiền Giáo viên x

14 Nguyễn Ngọc Diễm Giáo viên x x x x

15 Mai Thị Phương Diệp Giáo viên x

16 Nguyễn Thu Phương Giáo viên x

17 Trần Thị Điệp Giáo viên x

18 Lương Thị Trang Giáo viên x

19 Nguyễn Thị Thắm B Giáo viên x

20 Nguyễn Thị Thắm A Giáo viên x

21 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên x

22 Phạm Thị Phương Giáo viên x

23 Lê Thu Hiền Giáo viên x

24 Đặng Thị Như Quỳnh Giáo viên x

25 Nguyễn Thu Giang Giáo viên x

26 Lý Xư Xư Giáo viên x

27 Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên x

28 Nguyễn T Thanh Huyền Giáo viên x x x

29 Nông Thị Thanh Huyền Giáo viên x

30 Lưu Thị Toan Giáo viên x

31 Phạm Thị Bích Hảo Giáo viên x

32 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên x

33 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên x

34 Lê Thị Hạnh Giáo viên x

35 Phạm Thanh Nhàn Giáo viên x x

36 Nguyễn Th Phương Anh Giáo viên x

37 Vũ Huyền Trang Giáo viên x

38 Vũ Hà Trang Giáo viên x x x

39 Ngô Thị Hồng Hạnh Giáo viên x

40 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên x

41 Lê Thị Thúy Hằng  Kế toán x x

42 Nguyễn Thị Hà Y sĩ x

43 Nguyễn Thùy Trang Văn  thư x

44 Trần Quốc Phương Bảo vệ x

45 Lê Văn Chuyên Bảo vệ x

46 Bùi Đức Thịnh Bảo vệ x

47 Nguyễn Thị Thu Cô nuôi x

48 Nông Thị Ánh Tuyết Cô nuôi x

49 Hoàng Thị Minh Thu Cô nuôi x

50 Lê Thị Thùy Dung Cô nuôi x



51 Nguyễn Thị Thu Hòa Cô nuôi x

52 Nguyễn Thị Kim Oanh Cô nuôi x

53 Hà Thị Thu Trang Cô nuôi x

54 Vũ Thị Tâm Cô nuôi x

55 Nguyễn Thu Hương Cô nuôi x

56 Vũ Thị Tuyên Cô nuôi x

Lữ Thu Hiền Vũ Thị Phương

(đã ký) (đã ký)

CT CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG


